TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN : VẬT LÍ  6
Năm học: 2019– 2020
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
 Ôn toàn bộ nội dung kiến thức từ “Bài 1: Đo độ dài” đến “ Bài 15: Mặt phẳng nghiêng”  của chương I: Cơ học 
 A.L   ý thuyết: :    
B. DẠNG BÀI

I. Trắc nghiệm : Gồm 20 câu hỏi dạng nhiều lựa chọn trong đó chỉ có một đáp án đúng

II. Tự luận :  Dạng 1 : Nêu ý nghĩa của trọng lượng riêng và khối lượng riêng


 Dạng 2 : Vận dụng 4 công thức cơ bản đã học để tính toán


 Dạng 3 : Dùng các công thức đã học để so sánh
C.  MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo là gì? Nêu tên các dụng cụ dùng để đo độ dài, thể tích, khối lượng? 

2. Liệt kê các đơn vị đo độ dài, thể tích, khối lượng? Tìm hiểu cách đổi đơn vị của mỗi đại lượng trên.

3. Nêu các cách đo độ dài, khối lượng của vật; cách đo thể tích chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước và chìm ở trong nước, cách đọc kết quả đo?

4.Tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác gọi là gì, đo lực bằng dụng cụ nào, cách đo lực?

5. Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì lên vật?

6. Hai lực cân bằng là gì? Tác dụng của 2 lực cân bằng ?
7. Trọng lực là gì, phương và chiều của trọng lực? Đơn vị? Trọng lượng là gì? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?

8. Vật có tính chất gì gọi là vật đàn hồi ? Lực đàn hồi là gì ? Lực đàn hồi có quan hệ thế nào với độ biến dạng của vật ?

9. Khối lượng riêng là gì, kí hiệu, đơn vị? Viết công thức tính khối lượng riêng của theo khối lượng và thể tích?

10. Trọng lượng riêng là gì, kí hiệu, đơn vị? Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng và thể tích?

11. Hãy nêu tên 3 loại máy cơ đơn giản mà em đã học? Khi kéo vật lên cao trực tiếp theo phương thẳng đứng, lực kéo vật có độ lớn như thế nào so với trọng lượng của vật ?

12. Nêu cấu tạo và tác dụng của mặt phẳng nghiêng? Để lực kéo vật lên bằng mặt phẳng nghiêng càng nhỏ thì phải tăng hay giảm độ nghiêng? Làm thế nào để tăng độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?  
13. Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, trọng lượng riêng của nhôm là 27 000N/m3. Các con số trên cho biết điều gì?
14. a.  Một học sinh đá vào quả bóng có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng? 
b. Treo một vật nặng vào lò xo được mắc trên giá. Kể tên các lực tác dụng lên vật nặng. Tại sao vật nặng đứng yên ? 
c. Vật nặng có khối lượng 1,5kg. Độ lớn các lực tác dụng lên quả nặng là bao nhiêu ?
15.  Một bình chia độ có giới hạn đo 100cm3, đang chứa 70cm3 nước. Thả 15 viên bi giống hệt nhau vào bình, mực nước trong bình dâng lên đến vạch 85cm3.Tính thể tích của mỗi viên bi?

16. Đổi đơn vị
a. 20dm3 = ………..m3
b. 320dm3 = ………..m3

c. 54cm3 =…………m3
d. 78g = …………..kg

e. 560g = …………kg

17.   Một cái cột bằng kim loại có thể tích 2m3 và nặng 156 00kg. Tính:

 a. Trọng lượng của cái cột?                     

 b. Trọng lượng riêng của cái cột?            

 c. Khối lượng riêng của cái cột? Hãy cho biết cái cột làm bằng chất gì? 

18.  Một thanh nhôm có thể tích là 20dm3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3. Hãy tính:

	a, Khối lượng của thanh nhôm?

b, Trọng lượng của thanh nhôm? 

c, Trọng lượng riêng của thanh nhôm? 
	


19. .Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản mà người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau:   - Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà.

            
   - Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải .

            
   - Cái chắn xe ôtô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc.
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